
Nam Nữ Chuyên môn
Ngoại 

ngữ
Tin học

Chứng 

chỉ khác 

(nếu có)

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Phạm Hoàng Anh 19/08/2000 Kinh Nam Định 12/12
Đại học Sư phạm 

Toán

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
An Khê, Gia Lai 0898387099

2 Trần Thị Mỹ Hằng 28/06/1997 Kinh Quảng Trị 12/12 Đại học SP Toán
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Ia Grai, Gia Lai 0335787008

3 Trương Thị Hậu 24/04/1998 Kinh Bình Định 12/12 Đại học SP Toán TA C
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0386197531

4 Lê Văn Hiền 14/05/1987 Kinh Bình Định 12/12 Đại học SP Toán B
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0988160252

5 Nguyễn Thị Huyền 25/09/1999 Kinh Quảng Nam 12/12 Đại học SP Toán
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Đak Đoa, Gia Lai 0389395614

6 Lưu Đỗ Ngọc Linh 16/10/1996 Kinh Quảng Nam 12/12 Đại học SP Toán TA C B
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Đak Đoa, Gia Lai 0367802979

7 Phạm Lê Diệu Linh 16/09/1999 Kinh Hà Nam 12/12 Đại học SP Toán
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Đak Đoa, Gia Lai 0354075035

8 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/08/1992 Kinh Thái Bình 12/12 Đại học SP Toán TA B A
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0372777687

9 Nguyễn Thị Trà My 25/4/1997 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học Sư phạm 

Toán
TA C

ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0388925497

10 Dư Thị Mùi Oanh 16/09/1991 Kinh Hà Nội 12/12 Đại học SP Toán TA B
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0377668222

11 Nguyễn Thị Hồng Phương 04/01/1997 Kinh Nghệ An 12/12 Đại học SP Toán
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Pleiku, Gia Lai 0363753216

12 Nguyễn Thị Lệ Quyên 08/12/1994 Kinh Bình Định 12/12 Đại học SP Toán
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0793575679

13 Trần Thị Như Quỳnh 28/04/1994 Kinh Quảng Ngãi 12/12 Đại học SP Toán TA B B
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Chư Păh, Gia Lai 0962901579

14 Nguyễn Thị Sen 02/08/1994 Kinh Quảng Trị 12/12 Đại học SP Toán TA B A
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0859896679

15 Lê Thị Phương Thảo 18/04/1994 Kinh Huế 12/12 Đại học SP Toán TA B
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0376878077

16 Phan Thị Thơ 27/05/1992 Kinh Hà Tĩnh 12/12 Đại học SP Toán TA B
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Chư Păh, Gia Lai 0367260517

17 Đặng Thị Mỹ Thương 20/09/1998 Kinh Gia Lai 12/12 Đại học SP Toán TA C
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Hòa 

Phú

THCS xã Nghĩa 

Hưng
An Khê, Gia Lai 0356381235

18 Nguyễn Thị Thủy 22/11/1990 Kinh Quảng Trị 12/12 Đại học SP Toán TA B A
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0349576875

19 Phạm Thị Quỳnh Trâm 01/11/1996 Kinh Bình Định 12/12 Đại học SP Toán TA C
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Chư Prông, Gia Lai 0356743111

20 Nguyễn Thị Bích Trâm 04/04/1996 Kinh Gia Lai 12/12 Đại học SP Toán TA B
ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
An Khê, Gia Lai 0976002458

21 Rơ Châm Trang 05/12/1997 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học SP Toán TA C
ƯD CNTT cơ 

bản
DTTS

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Ia Phí 

(DTTS)

THCS xã Hòa 

Phú
Chư Păh, Gia Lai 0326182867

22 Văn Thị Tường Vy 07/06/1989 Kinh Bình Định 12/12 Thạc sĩ Toán TA B1 A
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0973971056
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23 Trần Thị Xuân Yến 16/04/1998 Kinh Bình Định 12/12 Đại học SP Toán
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS xã Hòa 

Phú
Pleiku, Gia Lai 0394041777

1 Đinh Thị Ha Lan 30/03/1996 H'rê Quảng Ngãi 12/12 Đại học SP Địa lí TA B1 B DTTS
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS xã Nghĩa 

Hưng

THCS thị trấn Ia 

Ly
Sơn Hà, Quảng Ngãi 0397307481

2 Võ Thị Lý 10/10/1989 Kinh Nghệ An 12/12 Đại học SP Địa lí TA A A
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS thị trấn Ia 

Ly

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Chư Păh, Gia Lai 0399624664

3 Rơ Châm Ol 06/04/1993 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học SP Địa lí DTTS
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS thị trấn Ia 

Ly

THCS xã Nghĩa 

Hưng
Chư Păh, Gia Lai 0967244304

4 Kpă-S'H' Yuôn 08/09/1992 Jrai Gia Lai 12/12 Đại học SP Địa lí DTTS
GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS thị trấn Ia 

Ly
Đak Đoa, Gia Lai 0325130367

1 Nguyễn Thị Hường 04/11/1988 Kinh Quảng Trị 12/12
Đại học SP Lịch 

Sử
TA B

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32 THCS xã Ia Phí Chư Păh, Gia Lai 0335035579

2 Hà Thị Vân Thùy 11/11/1990 Tày
Tuyên 

Quang
12/12

Đại học SP Lịch 

Sử
A DTTS

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32 THCS xã Ia Phí Chư Păh, Gia Lai 0387139438

3 Đinh Thị Thanh Trang 30/07/1997 Kinh Hà Tĩnh 12/12
Đại học SP Lịch 

Sử
TA B

ƯD CNTT

cơ bản

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32 THCS xã Ia Phí Chư Păh, Gia Lai 0377770168

1 Hoàng Thị Phúc 28/08/1985 Kinh Quảng Trị 12/12
Đại học Toán 

Tin học

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS thị trấn Ia 

Ly
Pleiku, Gia Lai 0353834985

1 Rcom H' Thu 17/07/1996 Jrai Gia Lai 12/12
Đại học SP Ngữ 

văn
TA B A DTTS

GVTHCS

hạng III
V.07.04.32

THCS Đăk Tơ 

Ver (DTTS)
Ayumpa, Gia Lai 0353723270

Danh sách gồm có 32 thí sinh
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